

[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày    /    /2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Danh mục
	Chi tiết kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Mã HS
	Số lượng 
	Đơn giá
(có VAT)
	Thành tiền
(có VAT)

	1
	Màn che cửa sổ
	- Chất liệu: 100% nhựa polyester;
- Khổ màn cao ≥ 2m;
- Chiều dài theo bản vẽ đính kèm;
- Chiều dày màn ≥ 0,31mm;
- Độ bền ánh sáng ≥ cấp 4;
- Màn dạng cuốn;
- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;
- Cấu tạo khung treo màn theo bản vẽ đính kèm.
	m²
	
	65,8
	
	

	2
	Rèm che y tế
	- Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn;
- Chiều cao rèm: 1,85m;
- Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm;
- Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm;
- Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn;
- Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m;
- Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,25m;
- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	md
	
	45,1
	
	

	3
	Vách kính cường lực
	- Kính 10mm cường lực, dán decal mờ;
- Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng;
- Bao gồm phụ kiện cửa: bản lề sàn, tay nắm cửa, khóa, kẹp kính;
- Ron bằng silicone trung tính;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	m²
	
	38,4
	
	

	4
	Cửa đi nhôm kính
	- Cửa dùng để cách âm; 
- Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063;
- Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm;
- Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá);
- Keo: trung tính, không mùi;
- Ốc vít làm từ inox 304;
- Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm gạt, khóa cửa, bản lề.
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm
	m2
	
	3,78
	
	

	5
	Vách thạch cao
	- Vách dùng để cách âm; 
- Vật tư cấu tạo vách bao gồm:
 + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm;
 + Bông khoáng Rockwool có tỉ trọng ≥ 60kg/m3, chiều dày 50mm;
 + Tấm thạch cao dày 12,5mm;
 + Vít xám;
 + Băng keo lưới.
 - Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	m2
	
	28,72
	
	

	6
	Gỗ tiêu âm
	- Dạng soi rãnh hoặc đục lỗ;
- Bề mặt phủ melamine;
- Chiều dày tấm gỗ ≥ 12mm.
	m2
	
	28,72
	
	

	7
	Thảm lát nền
	- Dạng thảm cao cấp;
- Chiều dày thảm ≥ 5mm;
- Trọng lượng ≥ 4kg/m2;
- Chất liệu: 100% nylon;
- Kiểu dệt: móc vòng;
- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư.
	m2
	
	6,14
	
	

	Tổng cộng
	


Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. / 2023.
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





